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TÓM TẮT 

Là một trong 28 địa phương tiếp giáp với biển, Đà Nẵng đã xác định một trong những mục tiêu chiến 

lược của thành phố là phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên 

cơ sở tiếp cận lý thuyết về kinh tế biển xanh và thực tiễn tại địa phương, nghiên cứu này đề xuất bộ 

chỉ tiêu nhằm đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu hướng đến mục 

tiêu phát triển bền vững các ngành kinh tế biển của Đà Nẵng. Bộ chỉ tiêu đề xuất gồm 81 chỉ tiêu 

thuộc 5 nhóm tiêu chí (1) Kinh tế biển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (2) Kinh tế biển thúc đẩy tiến bộ 

xã hội và giảm bất bình đẳng; (3) Phát triển khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực biển đạt trình 

độ tiên tiến, hiện đại trên thế giới; (4) Bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên biển, thích ứng biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng và (5) Quản trị bền vững tài nguyên biển. 

Từ khóa: Bộ chỉ tiêu, kinh tế biển, phát triển bền vững, Đà Nẵng. 

ABSTRACT 

As one of the 28 coastal localities in Vietnam, Danang has identified sustainable development of 

its ocean economy as one of the city's strategic objectives towards 2030 and vision towards 2045. 

Based on a theoretical approach to the blue economy and local practices, this study proposes a 

set of indicators to systematically and comprehensively evaluate the extent to which the ocean-

based economic sectors of Danang meet the requirements for sustainable development. The 

proposed set of criteria includes 81 indicators, divided into 5 groups: (1) Ocean economy promotes 

economic growth; (2) Ocean economy promotes social progress and reduces inequality; (3) 

Developing high-quality science, technology, and marine human resources to meet advanced 

international standards; (4) Conserving and sustainably exploiting marine resources, adapting to 

climate change and sea-level rise; and (5) Sustainable management of marine resources. 

Keywords: Set of criteria, ocean economy, sustainable development, Danang. 

1. Đặt vấn đề 

Với bờ biển dài hơn 3.260 km, tài 

nguyên biển là một phần quan trọng trong 

nền kinh tế của Việt Nam. Kinh tế biển là 

động lực, tiền đề quan trọng để phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác 

quốc tế. Các tỉnh, thành phố ven biển Việt 

Nam chiếm hơn 50% dân số cả nước, đóng 

góp hơn 60% GDP cả nước. Tuy nhiên, sự 

khai thác chưa hợp lý có thể dẫn đến tình 

trạng suy thoái tài nguyên, tổn hại đến môi 

trường và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống 

của cộng đồng không chỉ ở hiện tại mà còn 

đối với thế hệ tương lai. Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam (VASI) và Chương trình 

phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP 2022) đã 

đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển 

Việt Nam hiện nay là “chưa bền vững, phát 

triển kinh tế biển chưa gắn kết hài hòa với 

phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, ô 

nhiễm, sự cố môi trường ở một số vùng biển 

và ven biển còn diễn ra nghiêm trọng, ô 

nhiễm rác thải đã trở thành vấn đề cấp bách, 
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các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển 

bị suy giảm; một số tài nguyên biển đang 

khai thác chưa bền vững...” 

Luật bảo vệ Môi trường của Việt Nam 

đưa ra định nghĩa về phát triển bền vững là 

“phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ 

hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng 

đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai 

trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng 

trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội và bảo 

vệ môi trường. Theo đó, tính bền vững về 

môi trường được thể hiện bởi việc khai thác 

và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ và không ngừng cải thiện chất 

lượng môi trường sống theo hướng tích cực, 

đảm bảo cho con người sống trong môi 

trường trong lành và an toàn, đảm bảo mối 

quan hệ hài hòa thật sự giữa con người, xã 

hội và tự nhiên”. 

Nhận thức vai trò quan trọng của kinh tế 

biển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ 

cũng đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP 

ngày 05/3/2020 về Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch 5 năm để thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW. Ở phạm vi địa phương, Đà Nẵng là 

một trong 28 tỉnh, thành đầu tiên đã xác định 

những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

và rõ ràng trong Chương trình hành động số 

28-CTr/TU ngày 18/02/2019 của Thành ủy; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động số 

28-CTr/TU về phát triển bền vững kinh tế 

biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

Để đo lường và đánh giá được mức độ đạt 

được các mục tiêu phát triển bền vững kinh 

tế biển của Đà Nẵng nói riêng cũng như có 

thể so sánh được giữa các tỉnh, thành ven 

biển khác ở Việt Nam nói chung cần thiết 

phải có các tiêu chí đánh giá các hoạt động 

kinh tế biển, đảm bảo rằng các hoạt động này 

không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn 

phải đảm bảo tính bền vững và không gây hại 

cho môi trường. Vì vậy, mục tiêu của nghiên 

cứu này là đề xuất bộ chỉ tiêu nhằm đánh giá 

một cách có hệ thống và toàn diện mức độ 

đáp ứng yêu cầu hướng đến mục tiêu kinh tế 

biển xanh, phát triển bền vững các ngành 

kinh tế biển, trước hết áp dụng cho thành phố 

Đà Nẵng. Đồng thời, bộ chỉ tiêu còn là cơ sở 

cung cấp các thông tin và các chỉ báo quan 

trọng để các địa phương có thể tối ưu hóa 

việc sử dụng tài nguyên biển, tăng cường 

năng lực quản lý và giám sát các hoạt động 

kinh tế biển. Bộ chỉ tiêu được xây dựng trên 

cơ sở kế thừa hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu 

của quốc tế và quốc gia về phát triển bền 

vững kinh tế biển xanh, bổ sung thêm và điều 

chỉnh các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với các 

mục tiêu phát triển của Đà Nẵng 

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Kinh tế biển 

Hiện nay có khá nhiều cách tiếp cận khác 

nhau về kinh tế biển. Ủy ban Châu Âu tiếp 

cận kinh tế biển bao gồm tất cả các ngành 

trực tiếp và các ngành liên quan, hỗ trợ các 

hoạt động của đại đương, biển và bờ biển 

(Ecorys 2012). Theo Park (2014), kinh tế 

biển là bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế 

diễn ra trên đại dương, nhận đầu ra từ đại 

dương, cung cấp các dịch vụ và hàng hóa cho 

đại dương. Nói cách khác, kinh tế biển có thể 

được định nghĩa là bao gồm các hoạt động 

kinh tế liên quan trực tiếp hay gián tiếp diễn 

ra trên đại dương, sử dụng đầu ra của đại 

dương và đưa hàng hóa và dịch vụ vào các 

hoạt động đó. Cách tiếp cận về kinh tế biển 

của OECD (2016), được sử dụng khá phổ 

biến, khi cho rằng bất kỳ định nghĩa nào về 

kinh tế biển cũng sẽ là không đầy đủ trừ khi 

nó bao gồm được các nguồn dự trữ tự nhiên 

và các hàng hóa, dịch vụ phi thị trường. Theo 
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cách tiếp cận này, kinh tế biển phải bao gồm 

các hoạt động kinh tế của nền công nghiệp 

dựa vào đại dương và tất cả những tài sản, 

hàng hóa và dịch vụ của hệ sinh thái biển.  

Trong các nghiên cứu về kinh tế biển, 

phạm vi của các ngành kinh tế biển được 

phân loại khác nhau đáng kể giữa các quốc 

gia. Số lượng ngành kinh tế biển có thể từ 06 

ngành (tại Hoa Kỳ) đến 33 ngành (tại Nhật 

Bản), một số ngành có thể không được đưa 

vào danh mục các ngành kinh tế biển tại 

quốc gia này nhưng lại được coi là một lĩnh 

vực thuộc kinh tế biển ở quốc gia khác. Bên 

cạnh đó, có những khác biệt đáng kể giữa các 

nước trong việc phân loại các ngành, các lĩnh 

vực của kinh tế biển. Nhìn chung đến nay 

vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa và 

các thuật ngữ thống kê đối với các hoạt động 

trên biển. Theo OECD (2016) các ngành kinh 

tế biển đã tạo lập gồm: “đánh bắt thủy sản, 

chế biến thủy sản, vận tải biển, cảng biển, 

đóng và sửa chữa tàu, khai thác dầu khí 

ngoài khơi (nước nông), chế tạo và xây dựng 

hàng hải, du lịch biển và ven biển, dịch vụ 

kinh doanh trên biển, nghiên cứu, phát triển 

và giáo dục liên quan đến biển, nạo vét biển” 

và các ngành kinh tế biển mới xuất hiện gồm: 

“nuôi trồng thủy sản, khai thác dầu khí nước 

sâu và cực sâu, năng lượng gió ngoài khơi, 

năng lượng tái tạo trên biển, khai khoáng trên 

biển và đáy biển, giám sát và an toàn hàng hải, 

công nghệ sinh học biển, sản phẩm và dịch 

vụ biển công nghệ cao và các ngành khác”.  

Luật biển Việt Nam (2012) xác định 06 

ngành kinh tế biển gồm “Tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác, chế biến dầu, khí và các loại tài 

nguyên, khoáng sản biển; Vận tải biển, cảng 

biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, 

phương tiện đi biển và các dịch vụ hàng hải 

khác; Du lịch biển và kinh tế đảo; Khai thác, 

nuôi trồng, chế biến hải sản; Phát triển, nghiên 

cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công 

nghệ về khai thác và phát triển kinh tế biển; 

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển”.  

Với mục tiêu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá 

phát triển bền vững kinh tế biển của Đà Nẵng 

đảm bảo bám sát Nghị quyết 36-NQ/TW, 

Chương trình hành động số 28-Ctr/TU và 

Quyết định số 688/QĐ-UBND, nghiên cứu 

này tiếp cận các ngành kinh tế biển là “toàn bộ 

các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các 

hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai 

thác biển”, tập trung vào 06 ngành gồm: (1) 

Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; 

(3) Khai thác hải sản; (4) Năng lượng tái tạo 

và các ngành kinh tế biển mới; (5) Công 

nghiệp ven biển và (6) Khai thác các tài 

nguyên, khoáng sản biển khác. 

2.2. Phát triển bền vững kinh tế biển  

Phát triển bền vững là một trong những 

mục tiêu quan trọng nhất của các quốc gia 

cũng như trên thế giới, trong đó phát triển 

bền vững kinh tế biển là một hợp phần không 

tách rời của phát triển bền vững. Ủy ban Môi 

trường và Phát triển thế giới (WCED, 1987) 

đã đưa ra định nghĩa về phát triển bền vững 

“là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của 

thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại tới khả 

năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương 

lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa 

tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã 

hội và bảo vệ môi trường”. Hội nghị Liên 

Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển 

(UNCED) năm 1992 đã đưa ra Chương trình 

Hành động 21 (Agenda 21) trong đó có đề 

cập đến các mục tiêu tăng trưởng bền vững 

là: (1) Đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và 

môi trường được tích hợp với nhau; (2) Giảm 

thiểu sự khác biệt giữa các quốc gia giàu và 

nghèo; (3) Tăng cường sức mạnh và tầm ảnh 

hưởng của các nhóm cộng đồng và các đối 

tác phi chính phủ trong việc đạt được phát 

triển bền vững; (4) Đảm bảo quyền sở hữu, 

sử dụng và phân chia lợi ích của các tài 

nguyên môi trường; (5) Tăng cường năng lực 

và cơ chế tài chính để thúc đẩy phát triển bền 

vững. Năm 2000, Liên Hợp Quốc cũng đã 
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đưa ra 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

(Millenium Development Goals - MDGs) 

cần đạt được đến năm 2015 để giảm đói 

nghèo và đạt được sự phát triển bền vững 

trên toàn cầu; Tiếp đó, năm 2015, tất cả quốc 

gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã thông 

qua Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục 

tiêu phát triển bền vững (Sustainable 

Development Goals - SDGs), hay còn được 

gọi là Mục tiêu toàn cầu - là các mục tiêu 

tổng quát được xây dựng nhằm chấm dứt đói 

nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng, tất 

cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh 

vượng vào năm 2030 ở tất cả quốc gia thành 

viên của Liên Hợp Quốc. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

(OECD), Chương trình Môi trường Liên Hợp 

Quốc (UNEP) và Ngân hàng Thế giới (WB) 

cũng khẳng định việc thực hiện tăng trưởng 

xanh (green growth), kinh tế xanh (green 

economy) chính là con đường tiến tới phát 

triển bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới 

và các tác động của biến đổi khí hậu ngày 

càng diễn biến phức tạp (OECD 2011; UNEP 

2011a, 2011b; WB 2012). Tăng trưởng xanh, 

kinh tế xanh tăng cường sự cân bằng giữa sự 

phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm 

bảo rằng tài nguyên thiên nhiên được sử dụng 

một cách bền vững và giúp xây dựng một 

tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. 

Geogreson và cộng sự (2017) cho rằng tăng 

trưởng xanh là giai đoạn đầu tiên trong quá 

trình phát triển bền vững, kinh tế xanh là giai 

đoạn tiếp theo và phát triển bền vững là mục 

tiêu cuối cùng của quá trình này. 

Từ những năm 2010, Liên Hiệp Quốc đã 

công nhận kinh tế biển xanh (blue economy) 

như một phương thức phát triển bền vững 

dựa trên các nguồn tài nguyên biển bằng 

cách tối đa hóa giá trị của chúng đồng thời 

đảm bảo việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh 

thái đang bị suy giảm trên biển. Điều này góp 

phần giải quyết các vấn đề về phát triển bền 

vững trên biển và đảm bảo sự phát triển bền 

vững cho các quốc gia ven biển. Các hoạt 

động kinh tế biển xanh có thể bao gồm các 

ngành công nghiệp truyền thống như đánh 

bắt hải sản, du lịch biển, sản xuất và vận 

chuyển hàng hóa trên biển, cũng như các 

ngành công nghiệp mới liên quan đến việc sử 

dụng năng lượng tái tạo, khai thác các nguồn 

tài nguyên biển chưa được khai thác một 

cách bền vững, hay các dịch vụ vệ sinh môi 

trường. Kinh tế biển xanh không chỉ đem lại 

các lợi ích kinh tế, mà còn góp phần vào việc 

bảo vệ môi trường biển và đáp ứng các mục 

tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 

Hội nghị cấp cao khu vực Đông Á (EAS) 

cũng đưa ra Tuyên bố Changwon vào năm 

2012, trong đó có chỉ rõ mô hình kinh tế biển 

xanh “là một mô hình kinh tế thực tế dựa vào 

đại dương thông qua sử dụng cơ sở hạ tầng 

và công nghệ xanh, các cơ chế tài chính sáng 

tạo, và các thiết chế chủ động để đáp ứng 

mục tiêu kép là bảo vệ các đại dương, bờ 

biển và tăng cường đóng góp tiềm năng của 

nó cho phát triển bền vững, bao gồm cải 

thiện sự thịnh vượng cho con người, giảm 

thiểu rủi ro môi trường và sự khan hiếm sinh 

thái”. Các mô hình tăng trưởng mới cho phát 

triển bền vững đã được đề xuất xem xét bao 

gồm kinh tế xanh và kinh tế biển xanh. Việc 

tạo ra các cơ hội kinh tế không chỉ từ các nền 

kinh tế xanh và nền kinh tế biển xanh mà còn 

từ sự tổng hợp của tăng trưởng xanh-biển 

xanh là những khái niệm tương đối mới. 

Hội nghị Đại dương thế giới năm 2015 đã 

khái quát, “Kinh tế biển xanh là một nền kinh 

tế biển phát triển bền vững, ở đó hoạt động 

kinh tế biển cân bằng với khả năng đáp ứng 

của các hệ sinh thái biển một cách liên tục”. 

Có thể thấy cách tiếp cận Kinh tế biển xanh 

tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh môi 

trường và quản trị đại dương. Cách tiếp cận 

này có thể được vận dụng tùy thuộc vào đặc 

trưng riêng của từng quốc gia nhưng về cơ 

bản đảm bảo tính bao hàm các trụ cột về xã 

hội, kinh tế và môi trường; xác lập đường lối 
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cho sự cân bằng thực sự giữa tăng trưởng và 

phát triển với bảo vệ biển và đại dương. Điều 

đó cho thấy rằng vẫn có sự khác biệt đáng kể 

không chỉ trong cách khái niệm hóa nền kinh 

tế biển xanh, mà còn trong cách thức triển 

khai và những mục tiêu ưu tiên (Voyer và 

cộng sự 2018). Mặc dù có sự khác biệt này 

nhưng hầu hết các định nghĩa về nền kinh tế 

biển xanh đều đảm bảo tính kết hợp, ở mức 

tối thiểu, việc xem xét các mục tiêu xã hội, 

môi trường và kinh tế. 

Bên cạnh các trụ cột kinh tế, xã hội và 

môi trường, kinh tế biển xanh còn nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc ban hành các chính 

sách (Steven và cộng sự 2019) cũng như xem 

xét những thách thức về quản lý và bảo vệ tài 

nguyên đại dương; đảm bảo sự cân bằng giữa 

việc tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, đồng thời đảm bảo quyền lợi và 

trách nhiệm của cộng đồng trong quá trình 

phát triển kinh tế biển xanh. Quản trị bền 

vững đại dương được công nhận rộng rãi là 

một thành phần quan trọng của phát triển bền 

vững, trong một số nghiên cứu được đề xuất 

như là trụ cột thứ tư của phát triển bền vững 

(Foley và cộng sự 2020, Parlee và cộng sự 

2021, Stephenson và cộng sự, 2021). Thực 

tế, quản trị bền vững đại dương là một khái 

niệm phức tạp bao hàm cả các cơ chế chính 

thức và phi chính thức nhằm hỗ trợ, thúc đẩy 

hoặc định hướng các kết quả về bền vững 

(Stephenson và cộng sự 2021). 

2.3. Đánh giá phát triển bền vững các 

ngành kinh tế biển 

Phát triển bền vững kinh tế biển là một 

phần không tách rời trong mục tiêu phát triển 

bền vững của các quốc gia, trong đó kinh tế 

biển xanh được xem là một phương thức phát 

triển bền vững dựa trên các nguồn tài nguyên 

biển bằng cách tối đa hóa giá trị của chúng 

đồng thời đảm bảo việc bảo vệ và phục hồi 

các hệ sinh thái đang bị suy giảm trên biển. 

Chính vì vậy, việc đo lường và đánh giá mức 

độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 

kinh tế biển bằng các chỉ tiêu cụ thể là hết 

sức cần thiết.  

Ở phạm vi quốc tế, Liên Hợp Quốc đã 

ban hành Mục tiêu phát triển bền vững 

(Sustainable Development Goals - SDGs) 

hay còn được gọi là Mục tiêu toàn cầu gồm 

17 mục tiêu tổng quát được cụ thể hóa bởi 

169 mục tiêu thành phần và 232 chỉ tiêu. 

Những mục tiêu này không chỉ dừng lại ở 

phát triển kinh tế - xã hội, mà còn bao gồm 

các lĩnh vực về biến đổi khí hậu, bất bình 

đẳng kinh tế, đổi mới, tiêu thụ bền vững, hòa 

bình, công bằng… Những mục tiêu này có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau và việc thực 

hiện thành công một mục tiêu là nền tảng 

quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu 

còn lại. Các chỉ tiêu này được sử dụng để 

theo dõi tiến độ đạt được đối với mỗi mục 

tiêu và cung cấp thông tin về tình trạng và xu 

hướng của các vấn đề liên quan đến phát 

triển bền vững. Trên cơ sở đó các quốc gia 

lập và thực hiện các kế hoạch hành động 

quốc gia về phát triển bền vững (National 

Sustainable Development Plans). Các kế 

hoạch này cũng phải đảm bảo các chỉ tiêu đo 

lường của SDGs được tính toán và báo cáo 

một cách chính xác và đầy đủ. Liên Hợp 

Quốc cũng đã xây dựng Chỉ số Phát triển 

Bền vững (SDG Index) là một công cụ để 

đánh giá tiến độ đạt được các SDGs ở mỗi 

quốc gia. 

Để đo lường hoạt động của 115 quốc gia 

trong bốn khía cạnh (1) sử dụng tài nguyên 

hiệu quả và bền vững, (2) bảo vệ vốn tự 

nhiên, (3) cơ hội kinh tế xanh, và ( 4) hòa 

nhập xã hội, Viện Tăng trưởng Xanh Toàn 

cầu (2019) đã công bố Chỉ số Tăng trưởng 

xanh (GGI) để đo lường gồm với 36 chỉ tiêu 

có liên quan cao để theo dõi việc thực hiện 

các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), 

Thỏa thuận Biến đổi Khí hậu Paris và các 

Mục tiêu Đa dạng Sinh học của Aichi 

(Acosta và cộng sự 2019). Năm 2020 và 
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2021 các chỉ tiêu của Chỉ số GGI được tiếp 

tục thay thế và bổ sung lên 40 chỉ tiêu, trong 

đó có 29 chỉ tiêu (tương ứng 72,5%) là chỉ 

tiêu SDG (Acosta và cộng sự 2022). 

Năm 2017, Ủy ban Châu Âu cũng đã đưa 

ra các chỉ tiêu về hoạt động kinh tế biển gồm 

doanh thu, giá trị gia tăng và việc làm đối với 

từng hoạt động và một số chỉ tiêu đặc thù của 

từng hoạt động kinh tế. Báo cáo Nền kinh tế 

biển xanh 2018 của Liên minh Châu Âu (EU) 

cũng đã sử dụng các chỉ tiêu: việc làm (số 

người được tuyển dụng), tiền công và tiền 

lương, doanh thu, tổng giá trị gia tăng GVA), 

tổng thặng dư hoạt động (lợi nhuận) và đầu 

tư (tổng và ròng), đồng thời bổ sung các chỉ 

số được ước tính như: tiền lương trung bình; 

GVA trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, năng 

suất lao động (GVA trên mỗi lao động) và tỷ 

lệ đầu tư ròng (đầu tư ròng/GVA). 

Ở phạm vi quốc gia, trong đó có Việt 

Nam hiện nay chưa có bộ chỉ tiêu nào để 

đánh giá về phát triển kinh tế biển; trong khi 

đó Nghị quyết 36-NQ/TW đã xác định các 

mục tiêu cụ thể là: 

(i) “Phát triển bền vững kinh tế biển trên 

nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng 

sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài 

hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, 

giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của 

địa phương có biển và địa phương không có 

biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các 

ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 

phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo 

động lực phát triển kinh tế đất nước”;  

(ii) “Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống 

lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với xây 

dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển; bảo 

đảm quyền tham gia, hưởng lợi và trách 

nhiệm của người dân đối với phát triển bền 

vững kinh tế biển trên cơ sở công bằng, bình 

đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”.  

Cùng với đó, Chiến lược quốc gia của 

Việt Nam về tăng trưởng xanh cũng xác định 

03 nhiệm vụ chiến lược bao gồm “Giảm 

cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy 

sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; 

Xanh hóa sản xuất và Xanh hóa lối sống và 

thúc đẩy tiêu dùng bền vững”. 

Như vậy, có thể thấy, mặc dù đã có các 

chỉ tiêu/tiêu chí về đánh giá phát triển bền 

vững được các tổ chức quốc tế ban hành và 

công bố nhưng chưa có tính hệ thống, chưa 

toàn diện để đánh giá riêng về phát triển bền 

vững kinh tế biển và nhất là chưa sát với thực 

tiễn Việt Nam. Do đó, mục tiêu của nghiên 

cứu này tích hợp các trụ cột của phát triển 

bền vững kinh tế biển xanh đã được công bố 

và áp dụng trên thế giới, đồng thời có sự điều 

chỉnh với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam để 

xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền 

vững các ngành kinh tế biển.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Với mục tiêu xây dựng bộ chỉ tiêu có tính 

hệ thống và toàn diện để đánh giá phát triển 

bền vững các ngành kinh tế biển, nghiên cứu 

này sử dụng phương pháp chuyên gia để thu 

thập ý kiến của các chuyên gia trong việc xác 

định các chỉ tiêu phù hợp nhằm đánh giá phát 

triển bền vững kinh tế biển nói chung và 

những đặc tiêu trong đánh giá bền vững kinh 

tế biển đối với thành phố Đà Nẵng.  

Trên cơ sở khảo cứu các tài liệu đã có liên 

quan đến các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền 

vững nói chung, đánh giá phát triển bền vững 

kinh tế biển nói riêng, nhóm tác giả chọn lọc, 

lựa chọn để xây dựng dự thảo các nhóm tiêu 

chí đánh giá, trong mỗi nhóm xác định một 

số chỉ tiêu cụ thể. Các tiêu chí được xây 

dựng bám sát các mục tiêu phát triển của 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Sau đó, nhóm nghiên cứu 

thiết kế bản câu hỏi bán cấu trúc với bộ chỉ 

tiêu thử nghiệm đồng thời gợi mở các nội 

dung trao đổi mở với với các chuyên gia 

tham gia phỏng vấn.  
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Để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn 

và khách quan của bộ tiêu chí, nhóm nghiên 

cứu đã mời các chuyên gia am hiểu, có kinh 

nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu 

khoa học tại thành phố Đà Nẵng để tham gia 

phỏng vấn, bao gồm lãnh đạo các Sở, các 

đơn vị trực thuộc liên quan (phòng, Chi 

cục...) của các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Công thương; giảng viên, cán bộ nghiên cứu 

lĩnh vực liên quan tại Đại học Đà Nẵng, các 

Viện nghiên cứu.  

Phương pháp chuyên gia được thực hiện 

bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp với 50 

chuyên gia trong thời gian từ tháng 3/2022 

đến tháng 8/2022 và trải qua 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Sử dụng Bảng câu hỏi bán 

cấu trúc để xin ý kiến chuyên gia về bộ tiêu 

chí thử nghiệm và ghi nhận các ý kiến của 

chuyên gia để bổ sung hoặc điều chỉnh các 

tiêu chí đã có. 

- Giai đoạn 2: Phân tích, xử lý thông tin 

đã thu thập ở giai đoạn 1, tiếp thu để hiệu 

chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu (Bộ chỉ tiêu 

hiệu chỉnh); tiếp tục, trao đổi, thảo luận và 

xin ý kiến trở lại các chuyên gia.  

- Giai đoạn 3: Cập nhật những thông tin 

đã thống nhất với chuyên gia tại giai đoạn 2 

và xây dựng Bộ chi tiêu hoàn chỉnh. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Sau khi thực hiện phương pháp chuyên 

gia, nhóm nghiên cứu đề xuất Bộ chỉ tiêu để 

đánh giá phát triển bền vững các ngành kinh 

tế biển, áp dụng cho thành phố Đà Nẵng bao 

gồm 5 nhóm tiêu chí, với 22 tiêu chí thành 

phần, 81 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

 Nhóm tiêu chí 1. Kinh tế biển (KTB) 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, 

gia tăng thu nhập: gồm 5 tiêu chí và 16 chỉ 

tiêu  

 

Bảng 1. 

Nhóm 1. Kinh tế biển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, gia tăng thu nhập 

TT Tiêu chí Mã số Chỉ tiêu 

1 
Đóng góp vào 

tăng trưởng 

GDP 

BEI1.1.1 Giá trị tăng thêm (VA) của các ngành KTB 

2 BEI1.1.2 Tốc độ tăng trưởng VA của các ngành KTB 

3 BEI1.1.3 
Tỷ trọng của VA của các ngành KTB trong GRDP (hoặc Tổng 

giá trị tăng thêm GVA) 

4 

Tạo việc làm 

BEI1.2.1 Số lượng lao động làm việc (toàn thời gian) trong các ngành KTB 

5 BEI1.2.2 
Tốc độ tăng trưởng số lượng lao động làm việc (toàn thời gian) 

trong các ngành KTB 

6 BEI1.2.3 
Tỷ trọng lao động làm việc (toàn thời gian) trong các ngành KTB 

so với toàn lực lượng lao động 

7 

Gia tăng thu 

nhập 

BEI1.3.1 
Thu nhập bình quân (TNBQ) người lao động trong các ngành 

KTB (VA bình quân người lao động)  

8 BEI1.3.2 
Tăng trưởng TNBQ người lao động trong các ngành KTB (Tăng 

trưởng VA bình quân người lao động)  

9 BEI1.3.3 

Tỷ lệ của TNBQ người lao động của các ngành KTB so với 

TNBQ người lao động chung (Tỷ lệ của VA BQ người lao động 

của các ngành KTB so với VA bình quân người lao động chung) 

10 
Thúc đẩy hoạt 

động du lịch 

BEI1.4.1 Số lượt du khách tính trên 100.000 dân 

11 BEI1.4.2 Tỷ lệ doanh thu du lịch so với GRDP 

12 BEI1.4.3 Tăng trưởng doanh thu du lịch so với GRDP 

13 

Thúc đẩy hoạt 

động kinh tế 

quốc tế 

BEI1.5.1 Tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản so với GRDP 

14 BEI1.5.2 Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 

15 BEI1.5.3 Tổng doanh thu vận tải biển so với GRDP 

16 BEI1.5.4 
Tỷ trọng vốn FDI vào các ngành kinh tế biển trong tổng FDI của 

địa phương 
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 Nhóm tiêu chí 2. Kinh tế biển thúc đẩy tiến bộ xã hội và giảm bất bình đẳng: gồm 5 tiêu 

chí và 12 chỉ tiêu.  

Bảng 2. 

Nhóm 2. Kinh tế biển thúc đẩy tiến bộ xã hội và giảm bất bình đẳng 

TT Tiêu chí Mã số Chỉ tiêu 

17 
Cải thiện chỉ 
số HDI 

BEI2.1.1 Giá trị chỉ số HDI 

18 BEI2.1.2 Thứ hạng chỉ số HDI 

19 BEI2.1.3 Thay đổi thứ hạng chỉ số HDI 

20 Giảm nghèo 
đa chiều 

BEI2.2.1 Tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều MPI 

21 BEI2.2.2 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Chuẩn nghèo đa chiều MPI 

22 
Giảm bất 
bình đẳng 
trong phân 
phối thu nhập 

BEI2.3.1 Hệ số GINI 

23 BEI2.3.2 
Chênh lệch TNBQ đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất 
so với nhóm thu nhập thấp nhất  

24 BEI2.3.3 
Tốc độ tăng TNBQ của 40% dân số có thu nhập thấp nhất so với tốc độ 
tăng TNBQ của hộ gia đình 

25 Giảm thất 
nghiệp 

BEI2.4.1 Tỷ lệ thất nghiệp 

26 BEI2.4.2 Tỷ lệ thiếu việc làm 

27 Tăng cường 
an sinh XH 

BEI2.5.1 Tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 

28 BEI2.5.2 Tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

 Nhóm tiêu chí 3. Phát triển khoa học - công nghệ (KHCN) và nguồn nhân lực biển đạt 

trình độ tiên tiến, hiện đại: gồm 3 tiêu chí và 14 chỉ tiêu 

Bảng 3.  

Nhóm 3. Phát triển KHCN và nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại  

TT Tiêu chí Mã số Chỉ tiêu 

29 

Đầu tư cho nghiên 
cứu khoa học 
(NCKH) và phát 
triển, chuyển giao 
công nghệ (CGCN)  

BEI3.1.1 
Tỷ lệ chi cho NCKH và phát triển, CGCN nhằm phục vụ quản 
lý biển, hải đảo và phát triển KTB so với VA của các ngành 
KTB (hoặc so với GRDP) 

30 BEI3.1.2 
Tỷ lệ chi cho NCKH và phát triển, CGCN nhằm phục vụ quản 
lý biển, hải đảo và phát triển KTB so với tổng chi ngân sách 
cho NCKH và CGCN 

31 BEI3.1.3 
Số lượng cán bộ NCKH - công nghệ liên quan đến biển, hải 
đảo và phát triển KTB trên 100.000 dân 

32 BEI3.1.4 
Tỷ lệ cán bộ NCKH - công nghệ liên quan đến biển, hải đảo và 
phát triển KTB trên 100.000 dân 

33 BEI3.1.5 
Số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục 
vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển KTB 

34 BEI3.1.6 
Số tiền chi bình quân cho 01 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng 
dụng KHCN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển KTB 

35 

Có một số lĩnh vực 
KHCN biển đạt trình 
độ tiên tiến, hiện đại 
trên thế giới 

BEI3.2.1 
Tỷ lệ DN ứng dụng công nghệ số/chyển đổi số trong quản lý 
biển, hải đảo và phát triển KTB 

36 BEI3.2.2 
Tỷ lệ DN có mô hình, dự án, chương trình… kinh tế tuần hoàn 
trong quản lý biển, hải đảo và phát triển KTB 

37 BEI3.2.3 
Tỷ lệ DN có mô hình, dự án, chương trình… ứng dụng CN 
chuyển đổi năng lượng/tiết kiệm năng lượng trong quản lý biển, 
hải đảo và phát triển KTB 

38 BEI3.2.4 
Tỷ lệ DN có mô hình, dự án, chương trình… có hợp tác với 
nước ngoài về NCKH và CGCN, đổi mới sáng tạo trong quản 
lý biển, hải đảo và phát triển KTB 

39 
Đào tạo và phát 
triển NNL, hình 
thành đội ngũ cán 
bộ KH CN biển có 
năng lực, trình độ 
cao 

BEI3.3.1 
Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trong lực lượng lao động của các 
ngành kinh tế biển đã qua đào tạo 

40 BEI3.3.2 
Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên trong lực lượng lao 
động của các ngành kinh tế biển 

41 BEI3.3.3 
Tỷ lệ đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ trong trong quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển 

42 BEI3.3.4 
Tỷ lệ các cơ sở giáo dục và đào tạo có các lĩnh vực của các 
ngành kinh tế biển  
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 Nhóm tiêu chí 4. Bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên biển, thích ứng biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng: gồm 4 tiêu chí và 23 chỉ tiêu. 

Bảng 4. 

Nhóm 4. Bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên biển, thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng 

TT Tiêu chí Mã số Chỉ tiêu 

43 

Ngăn ngừa 

và giảm ô 

nhiễm môi 

trường biển 

BEI4.1.1 Chỉ số phú dưỡng (dư thừa dinh dưỡng) vùng ven biển 

44 BEI4.1.2 Mật độ rác thải nhựa 

45 BEI4.1.3 
Axit hóa đại dương (nồng độ axít trung bình (nồng độ pH) được đo tại 

các trạm lấy mẫu đại diện) 

46 BEI4.1.4 Tỷ lệ vụ khai thác hải sản bất hợp pháp 

47 BEI4.1.5 Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng được xử lý 

48 BEI4.1.6 
Tỷ lệ chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học - công nghệ biển so với 

tổng chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học - công nghệ 

49 

Bảo tồn đa 

dạng sinh 

học và các 

hệ sinh thái 

biển 

BEI4.2.1 Diện tích bình quân của một hệ sinh thái biển được bảo tồn 

50 BEI4.2.2 
Tỷ lệ diện tích của các vùng biển có thể tắm được so với diện tích 

vùng biển 

51 BEI4.2.3 
Tỷ lệ diện tích của các hệ sinh thái biển được bảo tồn so với diện tích 

vùng biển 

52 BEI4.2.4 
Tỷ lệ trữ lượng cá ở mức bền vững về mặt sinh học (không đánh bắt 

quá mức) 

53 BEI4.2.5 
Số lượng địa phương sử dụng phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh 

thái để quản lý các vùng biển 

54 BEI4.2.6 
Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình nuôi trồng thủy 

sản bền vững 

55 BEI4.2.7 
Mức độ áp dụng khung pháp lý và chính sách công nhận và bảo vệ 

quyền tiếp cận đối với nghề cá quy mô nhỏ 

56 
Thích ứng 

biến đổi khí 

hậu và 

nước biển 

dâng, 

phòng 

chống thiên 

tai 

BEI4.3.1 Số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai tính trên 100.000 dân 

57 BEI4.3.2 Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra 

58 BEI4.3.3 

Tỷ lệ người dân được giáo dục, nâng cao nhận thức và năng lực về 

thích ứng, giảm thiểu tác động và cảnh báo sớm với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng 

59 BEI4.3.4 

Số lượng văn bản chính sách, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch 

hành động thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 

khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

60 

Tiêu thụ và 

sản xuất có 

trách 

nhiệm, bền 

vững  

BEI4.4.1 Tỷ lệ diện tích ngư trường so với diện tích tự nhiên vùng biển 

61 BEI4.4.2 
Tỷ lệ diện tích dùng cho du lịch, dịch vụ biển so với diện tích vùng 

biển 

62 BEI4.4.3 
Tỷ lệ diện tích dùng cho kinh tế hàng hải và công nghiệp biển so với 

vùng biển 

63 BEI4.4.4 
Tỷ lệ địa phương có sản phẩm OCOP trong khai thác và chế biến hải 

sản 

64 BEI4.4.5 
Chi phí bình quân của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế 

biển chi cho xử lý ô nhiễm môi trường 

65 BEI4.4.6 
Tỷ lệ bình quân của các DN trong lĩnh vực kinh tế biển chi cho xử lý ô 

nhiễm môi trường so với tổng chi phí 
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 Nhóm tiêu chí 5. Quản trị bền vững tài nguyên biển: gồm 5 tiêu chí và 16 chỉ tiêu. 

Bảng 5. 

Nhóm 5. Quản trị bền vững tài nguyên biển 

TT Tiêu chí Mã số Chỉ tiêu 

66 

Quản lý tài 
nguyên biển 

BEI5.1.1 Tỷ lệ diện tích vùng biển được phân công quản lý  

67 BEI5.1.2 
Tỷ lệ tài nguyên, môi trường (TM-MT) biển được điều tra, khảo sát, 
thu thập dữ liệu 

68 BEI5.1.3 Tỷ lệ dữ liệu (TN-MT) biển được số hóa và cập nhật 

69 BEI5.1.4 
Tỷ lệ chi ngân sách cho quản lý tài nguyên biển so với chi ngân sách 
bảo vệ môi trường 

70 BEI5.1.5 
Tỷ lệ nguồn thu ngân sách từ các hoạt dộng KTB so với tổng thu 
ngân sách 

71 

Bảo vệ môi 
trường biển 

BEI5.2.1 
Qui mô chi ngân sách cho bảo vệ môi trường biển (tính bình quân 
trên 100 km2 vùng biển) 

72 BEI5.2.2 
Tỷ lệ chi ngân sách cho bảo vệ môi trường biển so với chi ngân sách 
bảo vệ môi trường 

73 BEI5.2.3 
Số lượng văn bản chính sách, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch 
thực hiện các khuôn khổ pháp lý nhằm thực thi luật pháp quốc tế, 
theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 

74 

Ứng phó 
biến đổi khí 
hậu và nước 
biển dâng 

BEI5.3.1 
Tỷ lệ dân được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão, nước 
biển dâng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.  

75 BEI5.3.2 
Số lượng tổ chức, dự án, chương trình quan trắc, giám sát và dự báo, 
cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, ô nhiễm môi trường biển, 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng/10 km bờ biển 

76 BEI5.3.3 
Số lượng các công trình, dự án nhằm phòng, tránh, ngăn chặn, tác động 
của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển tính /10 km bờ biển 

77 BEI5.3.4 
Số lượng các công trình ven biển được quy hoạch, xây dựng theo 
hướng bền vững, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng/10 km bờ biển 

78 
Đầu tư cho 
NC&PT, sử 
dụng năng 
lượng tái 
tạo, thân 
thiện môi 
trường 

BEI5.4.1 
Số lượng dự án, công trình về năng lượng tái tạo/năng lượng xanh 
(mặt trời, gió, sóng …) tính trên 100 km2 vùng biển 

79 BEI5.4.2 
Doanh thu dự án, công trình về năng lượng tái tạo/năng lượng xanh 
(mặt trời, gió, sóng …) tính trên 100 km2 vùng biển 

80 Quan hệ đối 
tác vì các 
mục tiêu 

BEI5.5.1 
Số lượng chương trình, dự án … hợp tác quốc tế của địa phương về 
phát triển bền vững vùng biển 

81 BEI5.5.2 
Nguồn tài chính huy động bình quân trên 1 chương trình, dự án… 
hợp tác quốc tế của địa phương về phát triển bền vững vùng biển 

5. Kết luận 

Trên cơ sở tiếp cận lý thuyết về kinh tế 

biển xanh và thực tiễn tại thành phố Đà 

Nẵng, nghiên cứu này đề xuất 5 nhóm gồm 

81 chỉ tiêu nhằm đánh giá một cách có hệ 

thống và toàn diện mức độ đáp ứng yêu cầu 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững các 

ngành kinh tế biển của Đà Nẵng. Bộ chỉ tiêu 

này có thể được tiếp tục nghiên cứu để xây 

dựng Chỉ số phát triển bền vững các ngành 

kinh tế biển cho Đà Nẵng nói riêng và các 

tỉnh, thành có biển ở Việt Nam nói chung. 

Nguồn dữ liệu được sử dụng để đánh giá theo 

các chỉ tiêu được xác định, được tổng hợp từ 

các nguồn thứ cấp và sơ cấp chính thức từ 

Niên giám thống kê, các cuộc điều tra - khảo 

sát, các cơ quan thống kê theo ngành, các báo 

cáo ngành chính thống của các cơ quan, tổ 

chức chuyên môn... hoặc dữ liệu tổng hợp từ 

các báo cáo, các nghiên cứu liên quan. Đối 

với một số mục tiêu chưa được định lượng cụ 

thể hoặc một số chỉ tiêu định lượng được kế 

thừa của quốc gia và quốc tế nhưng không 

đảm bảo tính sẵn có của nguồn dữ liệu, thì 

căn cứ vào tính phù hợp và sự sẵn có của các 

nguồn dữ liệu có liên quan để lựa chọn các 

chỉ tiêu thay thế phù hợp và khả thi nhất. 
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